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                             MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN
		                                           MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	                                               Lĩnh vực phát triển thể chất

	                                                    1.   Phát triển vận động 

	

MT1



	Trẻ thực hiện đủ các 
động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

	- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay:
+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên.
- Lưng bụng lườn
+ Cúi về phía trước
- Chân:
+ Bước lên phía trước, bước sang ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ

	- Tổ chức HĐ thể dục sáng.
- Tổ chức hoạt động có chủ định: Bài tập phát triển chung
+ Hô hấp: Hít vào thở ra
+ Tay:
* Đưa hai tay lên cao, ra phía trước sang hai bên.
+ Lưng bụng lườn
* Cúi về phía trước
+ Chân:
* Bước lên phía trước, bước sang ngồi xổm đứng lên, bật tại chỗ

	          b. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động 

	MT2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
	+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.

	Hoạt động học : 
+ Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.


	MT3
    
	- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài
	- Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng
	- Tổ chức Hoạt động phát triển vận động.
-HĐH : Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng

	MT4 
	 Phối hợp tay - mắt trong vận động:
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang 5
+ Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 
	+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay 
	Hoạt động học:Dạy trẻ biết
+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay

	MT6
	Thực hiện được các vận động Bật- nhảy
+  Bật xa 20- 25m.
	+  Bật qua vật cản 
+ Trèo lên xuống thang 
	Hoạt động học:Dạy trẻ biết
+ Bật qua vật cản
+ Trèo lên xuống thang

	                                          2.  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	b. Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT12
	2.1. Thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:
- Rửa tay, lau mặt, súc miệng.
- Tháo tất, cởi quần, áo…
	+ Kỹ năng sống
+ Dạy trẻ biết cởi và cài cúc áo *
	Hoạt động học:Dạy trẻ biết
KNS : + Dạy trẻ biết cởi và cài cúc áo * 

	         C. Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khoẻ

	MT14
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: uống nước đã đun sôi…
	*  Kỹ năng sống:
- Ăn vừa đủ và vệ sinh vào ngày tết...
 
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 


	d. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

	MT18
	Biết  tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....

	- Kỹ năng ăn hoa quả đúng cách.
- Phòng tránh hóc, sặc

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi



	e. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

	MT19
	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Bé trai: 
- Cân nặng đạt 12.9 - 20.8 kg.                
- Chiều cao đạt: 94.4 - 111.5 cm.
Bé gái: 
- Cân nặng đạt 12.6 - 20.7 kg. 
- Chiều cao đạt: 93.5-109.6 cm.
	- Ăn hết khẩu phần ăn trong ngày, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau, uống đủ lượng sữa và nước trong ngày.
- Tập thể dục sáng, các hoạt động thể dục trong ngày và tăng cường vận động
- Tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2lần/năm, cân đo 3lần/năm. Kết quả cân nặng, chiều cao bình thường so với độ tuổi.
	- Hoạt động an , về sinh 
- Cân đo theo dõi sức khỏe qua biểu đồ 

	                                    II. Giáo dục phát triển nhận thức      

	                                           1.  Khám phá khoa học

	a. Xem xét và tìm hiểu đặc điểm của các sự vật, hiện tượng

	MT21
	Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,.. để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
.
	+ Sờ, nắn, nhìn, nghe, ngửi , nếm...để biết về đặc điểm của 1 số loại quả, hoa
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi , họt động góc .

	
MT23
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng
	Quan  sát, trò chuyện, khám phá Một số loại quả; Một số loại hoa
	Hoạt động học : 
+  Những bông hoa đẹp 
+ Trò chuyện sáng bé thích ăn những quả gì 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi .


	c. Thể hiện hiểu biết về đối tượng bằng các cách khác nhau

	MT26
	Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc 

	Hoạt động học : 
+ Tìm hiểu về một số loại cây xanh 
+ Tìm hiểu về một số loại rau 

	                          2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	a. Nhận biết số đếm , số lượng 

	MT29

	Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.

	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
+ Đếm đến 5
	Hoạt động học :
Đề tìa : Đếm đến 5 tạo nhóm có đối tượng 5 ,số 4

	MT32
	 Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm.
	Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4
	Hoạt động học : 
Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

	3. Khám phá xã hội

	c. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT42
	Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu, ngày phụ nữ việt nam 20/10,ngày hội của Cô giáo 20/11, Tết cổ truyền… qua trò chuyện, tranh ảnh.
	- Trò chuyện về các ngày lễ hội.
- Vui hội 8/3
+ Mừng đón năm mới
+ Tết Thiếu nhi 1/6.
- Làm bưu thiếp, cùng cô trang trí MT lớp, tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng các ngày Hội lớn.
- Dạy trẻ thể hiện một số lời chúc mừng đơn giản, phù hợp với từng HĐ Lễ hội.
	Hoạt động học : 
+ Trò chuyện sáng bé vui đón tết nguyên đán 
+ Trò chuyện sáng về ngày 8/3

	                                                   III. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	1. Nghe hiểu lời nói

	MT 45
	Hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa, quả…
	- Hiểu các từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc.

	- Hoạt động ngoài trời:
 Quan sát cá loại hoa, quả, rau củ

	2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày

	MT51
	 Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Dạy trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao và bước đầu biết cách thể hiện ngữ điệu giọng phù hợp với nội dung bài thơ, ca dao, đồng dao.Khuyến khích động viên trẻ đọc thơ cùng nhóm bạn, đọc cá nhân.
- Đọc thơ, ca dao, tục ngữ, hò vè.
+ Thơ: Rong và cá 
+ Ong và bướm 
	- Hoạt động học: Trẻ biết tên bài thơ và hiểu được nội dung bài thơ:
+ Thơ: “Tết đang vào nhà ”.
+ Thơ: “Quả ”
+ Thơ “ Quà 8/3”
+ Thơ : Cây dây leo 
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc âm nhạc - tạo hình: Trẻ đọc diễn cảm các bài thơ: Tết đang vào nhà”,“Qủa
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen các bài thơ mới “Tết đang vào nhà”
- Trẻ được làm quen vào giờ đón, trả trẻ: Đọc các bài thơ Tết đang vào nhà”.

	MT52
	Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	· Truyện : Quả trứng ,bác gấu đen và 2 chú thỏ 
	Hoạt động học: Trẻ biết tên câu truyện và hiểu được nội dung câu truyện:
+ Sự tích hoa dâm bụt 
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc sách truyện: Trẻ kể lại truyện “ Sự tích hoa dâm bụt ; dưới sự hướng dẫn của cô. kể lại theo tranh.
- Hoạt động chiều: Ôn luyện, làm quen câu truyện sự tích hoa dâm bụt , niềm vui từ bát canh cải. 

	MT54
	 Sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa, … trong giao tiếp.







	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
+ Dạy bé cách xưng hô, chào hỏi, thưa gửi lễ phép.
+ Thực hiện giao tiếp lễ phép hàng ngày với cô, với người thân, bạn bè.
	Mọi lúc mọi nơi 

	MT55
	Nói đủ nghe, không nói lí nhí.
	- Taọ cơ hội cho trẻ được nêu ý kiến (yêu cầu nói vừa đủ nghe).
-  Cho trẻ đọc những bài thơ, kể chuyện ngắn cùng nhóm bạn, cá nhân với âm lượng vừa đủ nghe.
+ Trò chuyện với trẻ và hướng dẫn trẻ nói tròn tiếng, rõ từ, không hét, không nói ngọng, không nói lý nhí.
	- Mọi lúc mọi nơi.
- Các giờ hoạt động học.

	IV. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	MT60
	Nói được điều bé thích, không thích.
	- Trò chuyện sáng theo PP UMISS theo các chủ đề 
- Trò chuyện về Bé thích ăn quả  gì 
- Trò chuyện về ngaỳ 8/3

	Hoạt động học : 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
- Trò chuyện sáng  về Bé thích ăn quả  gì 
- Trò chuyện sáng  về ngày 8/3


	                                                   V. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	              2. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	MT76
	Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đứng iai điệu , lời bài hát 
+ Sắp đến tết rồi
+bắp cải xanh
	Hoạt động học: Trẻ hát thuộc các bài
+ Sắp đến tết rồi
+bắp cải xanh
+ Quả gì
 

	MT77
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu các bài hát:
+ Ca vàng bơi 
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
+  Gà trống mèo con và cún con 
+ Đố bạn
	* Hoạt động học :
+ VĐTN : Màu hoa 
NDKH : NH : Mùa xuân ơi.
NDKH: NH: Hoa kết trái
+ Biểu diễn cuối chủ đề : 
TC : Nhảy theo nhạc. vũ điệu hóa đá 
- Chơi hoạt động ở các góc:
+ Góc nghệ thuật: Nghe hát các bài hát về chủ đề
- Hoạt động chiều: Làm quen các bài hát mới. 
- Hoạt động đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc...
- Trẻ được làm quen mọi lúc mọi nơi.

	MT79
	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	+ Xé dán bánh chưng
+ Vẽ, tô màu quả cà chua,
+ Vẽ tô màu cây ăn quả
+Xé dán quả chuối

	-Hoạt động học:
+ Xé dán bánh chưng
+ Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh.
-Hoạt động chiều: 
+ Vẽ tô màu cây ăn quả
+Xé dán quả chuối
-Hoạt động góc:
 + Xé dán tán lá cây


	MT81
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	- Nặn bông hoa 
- Hoạt động chiều; Hoạt động góc...
 * Steam: Đất nặn an toàn
	
Hoạt động góc:
Nặn bông hoa 
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	Nội dung
	Mục đích – yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả

	1
	Nuôi dưỡng
*Ăn uống














*Tổ chức giấc ngủ
	- Trẻ được ăn đủ các chất để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh.
- Trẻ nhận biết được ích lợi của ăn uống đủ lượng đủ chất với sự phát triển của cơ thể.                                        
- Trẻ có hành vi văn minh lịch sự trong giơg ăn.Biết mời cô mời bạn khi ăn.
- Trẻ  biết ăn hết xuất.
- Khi ăn không nói chuyện, biết xúc cơm gọn gàng,không làm rơi vãi cơm và biết nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa.
- Lau nền nhà sạch sau khi ăn cơm.
- Phòng ngủ của trẻ phải có đủ sạp gối,,ấm về mùa đông,sạch sẽ yên tĩnh, ít ánh sáng khi trẻ ngủ.
- Trẻ được ngủ đủ giấc,thông thoáng phòng.

	- Tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ ở trường.Chuẩn bị bàn ghế cho trẻ,đĩa đựng cơm rơi,đĩa đặt khăn ẩm lau tay.
- Trước bữa ăn cô giới thiệu cho trẻ biết các món ăn và lợi ích của các món ăn.
- Nhắc nhở trẻ một số thói quen hành vi văn minh trong khi ăn.
- Trẻ có thói quen tự lấy ghế ngồi,ăn xong tự lấy nước uống,lấy khăn lau miệng, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Chuẩn bị giường chiếu cho trẻ,cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.
- Rèn trẻ tự đi lấy gối.
- Khi trẻ ngủ cô phải có mặt trong phòng, giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ.
- Động viên trẻ ngủ đúng giờ và khi ngủ dậy biết cất gối đúng vào  nơi quy định.
	

	2
	Vệ sinh
*Vệ sinh cá nhân cô




*Vệ sinh cá nhân trẻ









*Vệ sinh môi trường
	- Cô phải gương mẫu về giữ vệ sinh và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.
-Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trước khi tổ chức  bữa ăn cho trẻ.
- Luôn giữ sạch vệ sinh răng miệng khi chăm sóc trẻ.
 - Khu vệ sinh đủ rộng, thoáng,sạch,đủ nước cho trẻ vệ sinh.
- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng,rửa mặt khi bẩn,trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Lấy đồ dùng cá nhân của mình đúng ký hiệu riêng.
- Luyện thói quen hành vi văn minh,biết đi vệ sinh đúng nơi quy định,biết giữ gìn vệ sinh cho bản thân và vệ sinh nơi công cộng.
- Biết cùng cô lau chùi  đồ dùng đồ chơi và biết giữ vệ sinh nơi công cộng.
	- Cô gương mẫu giữ vệ sinh mọi lúc mọi nơi.
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn,khi ho, sổ mũi, viêm họng.
- Tham gia khám sức khỏe định kỳ do trường tổ chức.
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn , sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
- Rèn trẻ lấy đồ dùng theo ký hiệu riêng.
Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định,bỏ giấy vệ sinh vào nơi quy định,biết xả nước vào bệt sạch sẽ,rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh. 
- Luôn luôn nhắc nhở trẻ bỏ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường.Tổ chức cho trẻ vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần.
	

	3








	Chăm sóc sức khỏe
*Sức khoẻ

*Phòng bệnh


	-Trẻ biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân.Biết gọi người lớn khi bị ốm.
-Cô có kỹ năng chăm sóc, xử trí ban đầu một số bệnh thường gặp ở trẻ.
- Phòng bệnh cho trẻ,các bệnh về đường hô hấp.
	-Nhắc trẻ khi thấy mệt,nóng hay lạnh…phải gọi cô,người lớn .
- Tuyên truyền cho phụ huynh về các bệnh thường gặp cần tiêm phòng ở độ tuổi này.
- Phối hợp với phụ huynh thực hiện tốt yêu cầu 5k của bộ y tế .
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	An toàn cho trẻ

*Thể lực




*Tính mạng
	- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,nước uống,nước vệ sinh cho trẻ.
- Chăm sóc nuôi dưỡng,vệ sinh phòng bệnh tốt.
- Đảm bảo an toàn về tính mạng không để xảy ra tai nạn và thất lạc trẻ.
-Trẻ được an toàn mọi lúc mọi nơi về thể lực tinh thần.Tạo cho trẻ tâm thế thoải mái khi đến lớp.
	- Cô luôn luôn giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Không sử dụng đồ dùng,đồ chơi không an toàn cho trẻ hoạt động.
- Tạo không gian cho trẻ hoạt động trong lớp,đặc biệt chú ý khi trẻ hoạt động.
- Nhắc trẻ không được đến chơi những nơi nguy hiểm.
	


                  

          KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH :“BÉ VUI ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN”
Tuần 21 : Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ ngày 2/2 -  6/2/ 2026)
Giáo viên thực hiện : Hồ Thị Linh     Lớp : Bé A
	Nội dung 
	Thứ 2/2/2
	Thứ 3/3/2
	Thứ 4/4/2
	Thứ 5/5/2
	Thứ 6/6/2


	Đón trẻ
Chơi TC  TDS
	-Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
-Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Cô và trẻ tập bài :  “Sắp đến tết rồi

	Hoạt động học
	PTNT
Trò chuyện sáng Bé vui đón tết nguyên đán.
	  PTTM
Tạo hình:
“Xé dán bánh chưng

	 PTTC
  Thể dục:
Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay
TCVĐ: Chạy tiếp cờ
	LVPTNN
Thơ 
Tết đang vào nhà 
	 LVPTM
NDTT: DH : Sắp đến tết rồi 
NDKH: TC: Vũ điệu hoá đá 


	Hoạt động ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây đào( ở các góc ngoài sân trường của các lớp ) , Hát Quả( trước lớp ),  Quan sát các loại hoa mùa xuân( trước hiên của khối ) trò chuyện về thời tiết ( trước lớp học ), quan sát bánh chưng ( trước lớp )
- CVĐ: Gieo hạt, lộn cầu vồng ,nu na nu nống
 - Chơi tự do: Cho trẻ chơi: Đu xít, phấn, cầu trượt.

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc đóng vai: Gia đình, Bán hàng , bác sĩ
 - Góc XD_LG: Xây vườn hoa mùa xuân. 
- Góc khoa học – toán : Nhận biết các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5, sắp xếp lô tô theo quy tắc, chọn lô tô.
 - Góc tạo hình – âm nhạc: Tô màu cây đào, cây mai, làm cây đào cây mai bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên. hát các bài  hát về ngày tết.
- Góc sách – truyện : Xem tranh ảnh về ngày tết, xem các hoạt động ngày tết. đọc thơ ngày tết.
 - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh- chơi với cát, nước, vật chìm nổi

	Ăn – Ngủ 
	* Giờ ăn: Cô chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, lọ hoa tươi, giấy lau miệng, khăn ướt cho trẻ. Cô đeo tạp dề, mũ, khẩu trang để chia cơm cho trẻ đồng thời giới thiệu tên các món ăn và nêu được các chất dinh dưỡng từ món ăn, khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô giáo dục trẻ ăn biết mời cô và các bạn, ăn không làm rơi cơm, không nói chuyện...
* Giờ ngủ trước khi ngủ cho trẻ đọc bài thơ: “ Giờ đi ngủ”

	Hoạt động chiều
	HDTCM
“ Gieo hạt ”
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở chủ đề 
- Chơi tự chọn
	-LQ bài thơ tết đang vào nhà 
- Chơi tự chọn
	Thực hiện vở chủ đề 
- Chơi tự chọn 
	 - Lao Động VÀ trường lớp
- VSCN
- Nêu gương cuối tuần.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MÙA XUÂN VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Tuần 22: Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/02 đến ngày 13/02/2026
Giáo viên thực hiện : Hồ Thị Linh   Lớp : Bé A
	Hoạt động
	Thứ 2/9/2
	Thứ 3/10/2
	Thứ 4/11/2
	Thứ 5/12/2
	Thứ 6/13/2

	Đón trẻ ChơiTC
TDS
	- Đón trẻ vào lớp, cất đồ dùng của trẻ vào nơi quy định, biết chào hỏi lễ phép cô giáo và phụ huynh. Cho trẻ vào chơi với đồ chơi theo các góc.
- Thể dục sáng: Tập với bài“ Màu hoa ”.

	Hoạt động học 
	PTNT 
KPKH
Những bông hoa đẹp

	LVPTNN
Truyện 
Sự tích hoa dâm bụt
	PTTM
Tạo hình
Vẽ những bông hoa bằng vân tay
	  PTNN LQVT
   Đề tài:
 Toán: - Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4 
	PTTM
  Âm nhạc 
+ NDTT: V/Đ “Màu hoa”
+ NDKH: TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.

	Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bác sĩ, bán hàng.
- Góc âm nhạc - tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu bông hoa.
- Góc khoa học và toán:Vòng quay kỳ diệu, tạo nhóm, gắn lô tô các loại hoa.
- Góc sách truyện: Xem truyện, tranh ảnh về chủ đề
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây dựng vườn hoa mùa xuân, lắp ghép theo ý thích
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa

	Chơi ngoài trời.
	- HĐCMĐ: Quan sát góc thiên nhiên( của lớp ), quan sát hoa hướng dương ( góc thiên nhiên của lớp), quan sát hoa đồng tiền (góc thiên nhiên ), quan sát vườn rau(  vườn rau nhà bếp ), chơi với nước( góc thiên nhiên )
- Trò chơi vận động: gà trong vườn rau, kéo co, mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Hướng trẻ chơi các trò chơi thiết bị , đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: hoa, lá, quả, cát, sỏi ,…

	Ăn- Ngủ
	- Cô kê bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ. Nhắc nhở trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. 
- Trẻ kể được một số món ăn trong ngày.
- Động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, ăn không để cơm rơi vãi ra bàn.
- Ăn xong trẻ biết cất bát thìa vào đúng nơi quy định.
- Đảm bảo trẻ được ngủ nơi yên tĩnh thoáng mát; ngủ đủ giấc.
- Cô tạo cảm giác an toàn cho trẻ. Cô thức có mặt lúc trẻ ngủ.

	Hoạt
 động
 chiều
	HDTCM
TC:
“Chọn hoa’’
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở thủ công
- Chơi tự chọn

	- Thực hiện vở chủ đề
- Chơi tự chọn. 

	- LQBH:
“Màu hoa” 
- Chơi tự chọn.
	 - Lao Động VÀ trường lớp
- VSCN
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ


          KẾ HOẠCH HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ QUẢ.
Tuần 23 : Thực hiện từ ngày 23/2 đến ngày 27 /2/2026
Giáo viên thực hiện :  Hồ Thị Linh       Lớp : Bé A
	    Ngày
Hoạt động
	
Thứ 2/23
	
Thứ 3/24 
	
Thứ 4/25 
	
Thứ 5/26
	
   Thứ 6/27

	
- Đón trẻ 
- Chơi TC
- TDS

	- Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
- Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: Em yêu cây xanh

	Hoạt động
học có chủ 
định
	LVPTNT
KPXH
Trò chuyện sáng bé thích ăn quả gì 
	LVPTTC
Thể dục 
VĐCB:Chạy liên tục 15m theo hướng thẳng 
 TC: Gieo hạt.
	LVPTTM
+ Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí xanh.

	LVPTNN
Thơ 
Quả
	LVPTTM
NDTT: DH : Quả gì
-NDKH: tc: Tiếng hát ở đâu

	Chơi ngoài trời

	HĐCMĐ:  Quan sát quả ổi( trước sân ),Giải câu đố về  một số loại quả( trước sân ). quan sát thời tiết( trước sân ), quan sát cây bưởi ( trước sân lớp ).Dạo chơi sân trường( sân trường )
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, Thả đỉa ba ba,hãy làm theo tôi ,Gieo hạt, gà trong vườn rau, Rồng rắn lên mây,chuyền bóng
Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích Đồng thời cô bao quát trẻ chơi an toàn, cho trẻ hướng vào 1 loại đồ chơi mà trẻ thích để dễ bao quát     

	Chơi hoạt 
động ở các
góc
	* Góc đóng vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
* Góc XD_LG: Xây dựng vườn ăn quả. 
* Góc khoa học – toán : Gắn lô tô, xem tranh ảnh, làm abum, chọn theo yêu cầu.
* Góc tạo hình – âm nhạc: Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở. Trẻ biết tô màu và nặn một số loại quả mà trẻ biết.  Trẻ hát các bài hát trong chủ đề.. 
* Góc sách – truyện :- Xem tranh ảnh về các loài quả mà trẻ chưa biết. Kể chuyện sáng tạo, đọc thơ về chủ đề.  .
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh - chơi với cát, nước, vật chìm nổi

	Hoạt động 
ăn,  ngủ
	- Cô kê bàn ăn, sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ .
- Chuẩn bị khăn bàn, giấy lau. Lọ hoa.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: mời bạn, mời cô mời quà
- Rèn kỹ năng vệ sinh tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh  

	Hoạt động
chiều
	Hướng dẫn 
TCM
 “Hoa nào quả nấy. ”
- Chơi tự chọn
	 -  Làm quen bài thơ : Quả
- Chơi tự chọn

	Làm vở chủ đề
- Chơi tự chọn

	Ôn tập chủ đề
- Chơi tự chọn
	-VS lớp,ĐC.
-VSCN
-Nêu gương cuối tuần.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Tuần 24 VUI NGÀY 8/3
(Thực hiện từ ngày: 02/ 3/2026 đến ngày 06/3/2026
Giáo viên thực hiện : Hồ Thị Linh Lớp ; Bé A
	    Ngày

  Hoạt động
	
Thứ 2/02
	
Thứ 3/03
	
Thứ 4/04
	
Thứ 5/05

	
   Thứ 6/06

	Đón trẻ
- TDS
	- Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .
- TDS : Tập kết hợp với bài hát: “ Gà trống, mèo con và cún con”.

	
    Hoạt
động 
học

	 PTNT
KPXH:
 Trò chuyện sáng về ngày 8/3
	PTTC
Thể dục: 
VĐCB: Trèo lên xuống thang 
TCVĐ: Kéo co
	PTTM
+ Nặn bông hoa 
	PTNN 
Thơ
Quà 8/3
	PTTM:ÂN:
+ NDTT:  DH: “ Quà 8/3”.
+ NDKH: TC: “ Thi ai nhanh”

	
   Chơi
ngoài 
trời
	- HĐCMĐ: Quan sát cây nhạn ( trước lớp ). Dạo chơi sân trường,( sân trường ), Quan sát vườn rau9 góc thiên nhiên), cây hoa đồng tiền ( góc thiên nhiên ), dạo chơi sân vận động 9 sân vận động).
- TCVĐ: Gieo hạt, Trời nắng trời mưa, lộn cầu vồng, Mèo đuổi chuột, dung dăng dung dẻ. 
- Chơi tự chọn: Trẻ chơi tự do trên sân theo ý thích  

	Chơi 
Hoạt 
động ở các 
góc

	- Góc phân vai:  Bán hàng, Bác sĩ, Nấu ăn.
- Góc khoa học- Toán:  Chơi lô tô các loại động vật, sách kỹ năng, ghép tranh... Chọn và phân loại lô tô theo loại động vật; Nối tranh phù hợp với các con vật.
- Góc Sách chuyện: Xem tranh , kể chuyện theo tranh, làm album.
- Góc âm nhạc – Tạo hình:  Nặn các con vật khác nhau,  Hát các bài hát về chủ đề, Tô màu tranh về các con vật 
- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa.

	Hoạt
  động
    ăn 
   ngủ
	* Giờ ăn: Cô chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, lọ hoa tươi, giấy lau miệng, khăn ướt cho trẻ.
- Cô giáo dục trẻ ăn biết mời cô và các bạn, ăn không làm rơi cơm, không nói chuyện...
* Giờ ngủ: Cô lau sàn khô thoáng, trải phản, trải chiếu lên phản, cô xếp gối cho trẻ nằm, trước khi ngủ cho trẻ đọc bài thơ: “ Giờ đi ngủ”

	
Hoạt
 động
 chiều
	- HDTC mới: Tìm nhanh, nối đúng
- Chơi tự do
	- Trẻ thực vở thủ công  
- Chơi tự do
	- LQ bài mới: Truyện: Ba con gấu.
Chơi tự do 
	- LQ bài hát: Quà 8/3
- Chơi tự do
	 - VS trường lớp- cá nhân
- Nêu gương cuối tuần.



                           KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ RAU
TUẦN  25 : Thời gian thực hiện: từ ngày 09/ 3/ 2026  đến ngày 13/3 /2026
Giáo viên thực hiện : Cao Thị Sâm    Lớp : Bé A
	Nội dung 
	Thứ 2/09
	Thứ 3/10
	Thứ 4/11
	Thứ 5/12
	Thứ 6/13

	Đón trẻ
Chơi TC  TDS
	-Đón trẻ: - Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần
-Chơi TC: Chơi với đồ chơi trong lớp
- TDS : Cô và trẻ tập bài :  “Em yêu cây xanh”

	Hoạt động học
	PTNT
KPKH
“ Tìm hiểu về một số loại rau”.
	PTTC:Thể dục:
- VĐCB: “ Bật qua vật cản ”. 
- TCVĐ: “Chuyền bóng”.
	PTTM
KNS : Dạy trẻ biết cởi và cài cúc áo 
	PTNN
   Toán 
Đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết chữ số 5
	PTTM: ÂN
+ NDTT: Dạy hát:“Bắp cải xanh  ”-Thu Hồng
+ NDKH: TC: 
“ Vũ điệu hóa đá ”

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ:Trải nghiệm củ cà rốt chìm nổi (trước sân), Quan sát cây chuối( trước sân) .trải nghiệm với nước ( góc thiên nhiên) quan sát cây cà chua( góc thiên nhiên). Đọc đồng dao “Họ rau”( trước lớp )
- Trò chơi vận động:Cây cao cỏ thấp , lộn cầu vồng, lá và gió, chồng nụ chồng hoa.vỗ tay
- Chơi tự chọn: Hướng trẻ chơi các trò chơi thiết bị , đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: hoa, lá, quả, cát, sỏi ,…

	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bác sĩ, bán hàng.
- Góc âm nhạc - tạo hình: Tô màu, nặn, xé dán một số loại rau. Hát các bài hát về chủ đề
- Góc khoa học và toán: Phân nhóm một số loại rau, chơi bàn tính học đếm, phân biệt cao hơn, thấp hơn. 
- Góc sách truyện: Xem truyện, tranh ảnh về một số loại rau, kể chuyện sáng tạo.
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây vườn rau.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, làm thí nghiệm gieo hạt

	Ăn- Ngủ
	- Cô kê bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ. Nhắc nhở trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. .
- Động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, ăn không để cơm rơi vãi ra bàn.
- Ăn xong trẻ biết cất bát thìa vào đúng nơi quy định.
- Đảm bảo trẻ được ngủ nơi yên tĩnh thoáng mát; ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	HDTCM:
Gọi đủ hai loại rau cùng loại.”
	- Thực hiện vở chủ đề 
- Chơi tự chọn.
	LQ câu chuyện: Chú đỗ con 
	-LQBH: “Bắp cải xanh
	 - Vệ sinh trường lớp cuối tuần.
- Vệ sinh cá nhân.
- Nêu gương cuối tuần.


KẾ HOẠCH:CHỦ ĐỀ NHÁNH:CÂY XANH CẦN GÌ ĐỂ PHÁT TRIỂN
Tuần 26: Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/03 đến ngày 20/03/2026
Giáo viên thực hiện : Hồ Thị Linh   Lớp : Bé A
	Hoạt động
	Thứ 2/16
	Thứ 3/17
	Thứ 4/18
	Thứ 5/19
	Thứ 6/20

	Đón trẻ ChơiTC
TDS
	- Đón trẻ vào lớp, cất đồ dùng của trẻ vào nơi quy định, biết chào hỏi lễ phép cô giáo và phụ huynh. Cho trẻ vào chơi với đồ chơi theo các góc.
- Thể dục sáng: Tập với bài“ Màu hoa ”.

	Hoạt động học 
	PTNT 
KPKH
Tìm hiểu về 1 số loại cây xanh

	LVPTTM
KNS: 
Kỹ năng bảo vệ sức khỏe ăn trái cây 
	LVPTTC VĐCB 
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát. 
	  PTNN 
Dạy thơ: Cây dây leo

	PTTM
  Biểu diễn văn nghệ cuối chủ điểm : BH: Sắp đến tết rồi ,bắp cải xanh 
NH : Mùa xuân ơi 
TC : “ Vũ điệu hóa đá ”

	Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, bác sĩ, bán hàng.
- Góc âm nhạc - tạo hình: Vẽ, nặn, tô màu cây xanh .
- Góc khoa học và toán: Vòng quay kỳ diệu , tạo nhóm, lắp ghép hình học , ghép đôi ..
- Góc sách truyện: Xem truyện, tranh ảnh về chủ đề
- Góc xây dựng, lắp ráp: Xây dựng vườn cây xanh , lắp ghép theo ý thích
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gieo hạt 

	Chơi ngoài trời.
	- HĐCMĐ: Bé cùng chăm sóc vườn rau9 vườn rau nhà bếp), HD trò chơi “ Câu hỏi của ngày( trước lớp ) , Quan sát các loại cây xanh trong sân trường( sân trường), bong bóng tự thổi ( trước lớp), Quan sát luống rau(góc thiên nhiên)
- Trò chơi vận động: ngửi hoa , kéo co, mèo đuổi chuột,Gieo hạt .trồng nụ trồng hoa 
- Chơi tự chọn: Hướng trẻ chơi các trò chơi thiết bị , đồ chơi ngoài trời, làm đồ chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: hoa, lá, quả, cát, sỏi ,…

	Ăn- Ngủ
	- Cô kê bàn ghế sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ. Nhắc nhở trẻ biết ngồi ngay ngắn vào bàn, trước khi ăn phải biết mời cô, mời bạn không đùa nghịch. 
- Trẻ kể được một số món ăn trong ngày.
- Động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, ăn không để cơm rơi vãi ra bàn.
- Ăn xong trẻ biết cất bát thìa vào đúng nơi quy định.
- Đảm bảo trẻ được ngủ nơi yên tĩnh thoáng mát; ngủ đủ giấc.
- Cô tạo cảm giác an toàn cho trẻ. Cô thức có mặt lúc trẻ ngủ.

	Hoạt
 động
 chiều
	HDTCM
TC:“Gió thổi cây nghiêng’’
- Chơi tự chọn
	- Thực hiện vở thủ công
- Chơi tự chọn
	Nghỉ sinh hoạt chuyên môn .
	-  Thực hiện vở chủ đề 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- Chơi tự chọn 
	 - Lao Động VS trường lớp
- VSCN
- Nêu gương cuối tuần.
- Trả trẻ





